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NHÖÔÏC ÑOÄC, CHUÛNG G-DELTA-I177L TREÂN HEO

Trần Xuân Hạnh1, Lê Thị Thu Phương1, Nguyễn Quang Huy1, Đỗ Thanh Thủy1,
Nguyễn Văn Dung1, Quách Vô Ngôn1, Nguyễn Tấn Liêm1, Hồ Nguyễn Hải Vy1, 

Huỳnh Thị Ngọc Ánh1, Bùi Anh Thy1, Trần Hữu Huy1, Đào Huỳnh Thiên Thanh1,
 Phạm Thị Yến Như1, Nguyễn Đức Huy1, Nguyễn Thanh Hoài1, Đỗ Thị Thùy Dung1,

Phạm Hào Quang1, Trần Thu Lâm1, Nguyễn Thị Thủy1, Đoàn Ngọc Trung1, 
Tạ Hoàng Long2, Nguyễn Thị Thúy Hà2, Hoàng Thị Thu Hương2, Nguyễn Trung Tiến2, 

Phạm Quang Trung2, Bạch Đức Lữu3, Võ Văn Hùng3, Nguyễn Thanh Phương3, 
Cyril Gay4, Manuel Borca4, Douglas Gladue4

TÓM TẮT
Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá tính an toàn và miễn dịch của chủng virus DTHCP nhược 

độc, chủng G-delta-I177L. Kết quả nghiên cứu cho thấy virus chủng G-delta-I177L thuộc genotype II, có 
khả năng nhân lên tốt trên tế bào PBMC và BMC. Chủng virus này an toàn khi tiêm cho heo, ngay cả khi 
sử dụng liều cao 106 HAD50, gấp 10.000 lần liều miễn dịch bảo hộ 100% heo thí nghiệm.

Bằng phương pháp thử thách cường độc, heo tiêm virus DTHCP chủng G-delta-I177L kích thích đáp 
ứng miễn dịch tốt và có khả năng bảo hộ được heo chống lại virus DTHCP cường độc gây bệnh DTHCP 
cho heo tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ virus DTHCP nhược độc chủng G-delta-I177L có tính tương 
đồng kháng nguyên bảo hộ với virus DTHCP cường độc lưu hành tại Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu 
thu được, có thể dùng chủng virus DTHCP G-delta-I177L để sản xuất vacxin phòng bệnh DTHCP cho 
đàn heo nuôi tại Việt Nam.

Từ khóa: Chủng virus DTLCP G-delta-I177L, thử thách cường độc, đáp ứng miễn dịch.
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SUMMARY
The study was carried out with the aims to test safety and immunity of the attenuated ASFV 

strain G-delta-I177L. The studied results showed that ASFV strain G-delta-I177L belonged to 
genotype II,  possessed ability to multiply well on the PBMC and BMC cells.

ASFV strain G-delta-I177L was safe to inject to pigs even when using high dose of 106 HAD50, 
104 times higher than that of minimum immunizing dose (102 HAD50) to protect 100% pigs.

1. Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Navetco
2. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y trung ương I
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By challenge experiments demonstrated that the pigs that injected with ASFV strain G-delta-
I177L could  stimulate immune response and be able to protect pigs against the virulent ASFV 
causing ASF in pigs in Viet Nam. This proves that ASFV strain G-delta-I177L has matching 
protective antigens to the virulent ASFV circulating in Viet Nam. From the studied results 
obtained, it is suggested that ASFV strain G-delta-I177L can be used to product ASF vaccine 
against ASF for pigs raising in Viet Nam.

Keywords: ASFV strain G-delta-I177L, challenge test, immune response.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP) là bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra trên heo, 
có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Bệnh 
được mô tả lần đầu tiên vào năm 1921 tại Kenya 
và sau đó lây lan rộng trong khu vực. Năm 2007, 
bệnh xảy ra ở các nước thuộc vùng Caucasus 
và lây lan nhanh sang một số nước ở châu Âu 
(Natasha, 2019). Gần đây bệnh đã được phát hiện 
ở Trung Quốc và các nước lân cận như: Mông 
Cổ, Việt Nam, Lào, Campuchia và Hàn Quốc.

Theo báo cáo của Cục Thú y, bệnh DTHCP được 
phát hiện đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 2/2019 tại 
tỉnh Thái Bình và Hưng Yên. Bệnh sau đó lây trên 
diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho chăn nuôi 
heo tại nước ta. Chỉ tính từ đầu tháng 2/2019 đến 
8/7/2019 đã có 5.422 xã thuộc 513 huyện của 62 
tỉnh/thành phố có dịch với tổng số heo tiêu hủy là 
3.306.038 con (Bộ NN & PTNT).

Đã có nhiều công trình nghiên cứu vacxin 
phòng bệnh DTHCP, nhiều phương pháp đã 
được sử dụng để tạo ra các chủng virus DTHCP 
đạt các yêu cầu dùng sản xuất vacxin. Tuy nhiên 
cho đến nay vẫn chưa có vacxin phòng bệnh 
DTHCP. Gần đây, Borca (2017, 2019) đã thành 
công trong việc chỉnh sửa gen của virus DTLCP, 
áp dụng hệ thống CRISPR/Cas9 sử dụng tế bào 
chủ là đại thực bào để tạo ra các chủng virus 
vacxin DTHCP nhược độc, trong đó có virus 
DTHCP chủng G-delta-I177L.  

Để có cơ sở sử dụng chủng G-delta-I177L 
(viết tắt là I177L) trong nghiên cứu sản xuất 
vacxin phòng bệnh DTHCP, chúng tôi xin trình 
bày một số kết quả nghiên cứu về chủng virus 
DTHCP nhược độc I177L.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
THÍ NGHIỆM
2.1. Vật liệu thí nghiệm

2.1.1. Giống virus DTHCP chủng G-delta-I177L

Virus DTHCP nhược độc, chủng G-delta- 
I177L (viết tắt I177L) nhận từ Trung tâm 
nghiên cứu bệnh gia súc Hoa Kỳ. Chủng virus 
nhược độc I177L được nghiên cứu phát triển 
từ chủng gốc ASFV-G và được xóa gen I177L 
bao gồm 112 nucleotide. Chủng I177L được 
công ty Navetco nhập vào Việt Nam theo giấy 
phép số 1160/TY-QLT do Cục Thú y cấp ngày 
29/7/2020 và giấy phép xuất khẩu của phía Hoa 
Kỳ số D120826, ngày 6/7/2020.

2.1.2. Giống virus cường độc

Virus cường độc DTHCP phân lập tại các ổ 
bệnh DTHCP ở Việt Nam, nhận được từ Trung 
tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y TW 1 (ký hiệu 
TTKN/ASFV/ĐN/2019) và Chi cục Thú y vùng 
6 (ký hiệu CCTY6/ASFV/TG/2019). 

2.1.3. Môi trường và dụng cụ nuôi cấy tế bào

- Môi trường RPMI 1640 (Gibco, code 
31800-089); huyết thanh bào thai bê (Gibco, 
code 16000-044); đĩa 96 giếng (Corning 
Primaria, code 353872); chai nuôi tế bào T150 
có filter (Cellbinding, code 3289), T75 (Corning 
Primaria, code 353810), T150 filter CellBinding 
(Corning, code 3291). 

- Dụng cụ lấy mẫu dịch mũi: Tăm bông đã 
tiệt trùng của Công ty cổ phần thiết bị y tế Bảo 
Thạch. Ống nghiệm lấy máu kháng đông:  Ống 
nghiệm EDTA K2 của Công ty cổ phần thiết bị 
y tế Hồng Thiện Mỹ.


